
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu in DSTN1 
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: HG1

Kèm theo quyết định số _________/QĐ-ĐHCT - Ký ngày ____________
Học kỳ 1 - Năm học 2019-2020
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Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi
chú

 Ngành học: Nuôi trồng thủy sản ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1412715 Lê Hoàng An  27/05/96  HG1413A1   3.02  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 2  B1412740 Lê Khánh Duy  30/12/96  HG1413A1   2.55  144  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 3  B1412863 Trần Thanh Phiêu  01/02/95  HG1413A1   2.78  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 4  B1510079 Trương Văn Nhựt Sinh  14/10/97  HG1513A1   2.81  144  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 5  B1510090 Đinh Văn Tràng  15/12/97  HG1513A1   2.66  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 6  B1510100 Trương Minh Đức  20/12/97  HG1513A1   2.56  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 7  B1510103 Phan Thị Bích Huyền  23/05/97  HG1513A1  N  2.64  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    

 Ngành học: Quản trị kinh doanh ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1412341 Lê Ngọc Thắm  10/04/95  HG1422A1  N  2.57  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 2  B1510290 Lê Nhật Quang  25/07/96  HG1522A2   2.14  141  Trung bình  Quản trị kinh doanh    
 3  B1601732 Trần Thị Mỹ Ái  06/02/98  HG1622A1  N  2.41  141  Trung bình  Quản trị kinh doanh    
 4  B1601734 Phạm Sơn Ca  20/11/96  HG1622A1   2.73  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 5  B1601738 Võ Thị Thùy Dương  20/09/98  HG1622A1  N  2.79  141  Khá  Quản trị kinh doanh    
 6  B1601745 Hồ Chí Huynh  01/01/98  HG1622A1   2.92  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 7  B1601746 Nguyễn Thị Cẩm Hường  24/02/98  HG1622A1  N  3.31  147  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 8  B1601749 Trần Thị Thùy Linh  09/05/98  HG1622A1  N  2.58  141  Khá  Quản trị kinh doanh    
 9  B1601751 Nguyễn Diễm My  22/04/98  HG1622A1  N  3.30  141  Giỏi  Quản trị kinh doanh    

 10  B1601753 Danh Lê Hồng Ngọc  26/08/98  HG1622A1  N  2.87  148  Khá  Quản trị kinh doanh    
 11  B1601756 Phạm Thị Tuyết Nhi  18/05/97  HG1622A1  N  3.08  141  Khá  Quản trị kinh doanh    
 12  B1601761 Lê Dũ Thanh  29/12/98  HG1622A1   2.97  141  Khá  Quản trị kinh doanh    
 13  B1601762 Ngô Lê Như Thơ  16/08/98  HG1622A1  N  2.75  141  Khá  Quản trị kinh doanh    
 14  B1601763 Nguyễn Huỳnh Thư  17/05/98  HG1622A1  N  2.80  141  Khá  Quản trị kinh doanh    
 15  B1601769 Lư Thanh Tú  17/01/97  HG1622A1   2.63  141  Khá  Quản trị kinh doanh    
 16  B1601773 Trần Thị Ngọc Ý  11/01/98  HG1622A1  N  2.59  141  Khá  Quản trị kinh doanh    
 17  B1601774 Huỳnh Trường An  03/03/98  HG1622A1   2.38  142  Trung bình  Quản trị kinh doanh    
 18  B1601776 Hồ Lý Gia Bảo  10/07/97  HG1622A1   3.22  141  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 19  B1601778 Lê Minh Châu  13/05/98  HG1622A1  N  2.68  141  Khá  Quản trị kinh doanh    
 20  B1601779 Phan Văn Dễ  01/01/98  HG1622A1   2.98  141  Khá  Quản trị kinh doanh    
 21  B1601785 Tô Nhật Hào  08/11/98  HG1622A1   3.31  145  Giỏi  Quản trị kinh doanh    



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: HG1
Trang 2

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi
chú

 22  B1601793 Trần Phi Long  19/08/98  HG1622A1   3.04  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 23  B1601795 Đào Kim Ngân  17/05/97  HG1622A1  N  3.51  145  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 24  B1601797 Nguyễn Thị Ánh Ngọc  05/09/98  HG1622A1  N  2.50  141  Khá  Quản trị kinh doanh    
 25  B1601799 Nguyễn Ngọc Nhi  27/12/97  HG1622A1  N  3.45  141  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 26  B1601802 Nguyễn Toàn Phát  24/04/98  HG1622A1   2.99  145  Khá  Quản trị kinh doanh    
 27  B1601809 Phạm Thị Thùy Trang  20/05/98  HG1622A1  N  3.35  145  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 28  B1601813 Đinh Thị Hồng Tươi  07/06/98  HG1622A1  N  2.93  141  Khá  Quản trị kinh doanh    
 29  B1610039 Thái Phương Anh  12/05/98  HG1622A1  N  2.55  145  Khá  Quản trị kinh doanh    
 30  B1610041 Trần Ngọc Muội  15/10/98  HG1622A1  N  2.70  141  Khá  Quản trị kinh doanh    
 31  B1610045 Nguyễn Thị Bảo Trân  23/12/98  HG1622A1  N  3.27  145  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 32  B1610046 Phạm Nhật Trường  09/06/98  HG1622A1   3.30  141  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 Ngành học: Kinh tế nông nghiệp ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1510314 Thạch Quốc Đăng  27/12/97  HG1523A1   2.28  140  Trung bình  Kinh tế nông nghiệp    
 2  B1601960 Nguyễn Tuấn Kiệt  27/04/98  HG1623A1   2.88  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 3  B1601961 Nguyễn Thị Lài  10/12/98  HG1623A1  N  2.56  144  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 4  B1601962 Huỳnh Thị Khánh Linh  24/09/98  HG1623A1  N  3.44  140  Giỏi  Kinh tế nông nghiệp    
 5  B1601969 Võ Anh Tài  12/03/97  HG1623A1   2.56  144  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 6  B1601972 Nguyễn Võ Gia Thoại  22/02/98  HG1623A1  N  2.65  142  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 7  B1601973 Lê Ngọc Anh Thư  07/09/98  HG1623A1  N  2.90  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 8  B1601977 Lê Thị Ngọc Vàng  27/06/98  HG1623A1  N  2.99  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 9  B1601979 Nguyễn Trần Thúy Ái  06/05/98  HG1623A1  N  2.77  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    

 10  B1601980 Dư Hồng Cẩm  26/11/98  HG1623A1  N  2.61  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 11  B1601983 Néang Sóc Đa  20/02/98  HG1623A1  N  2.90  144  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 12  B1601985 Lê Việt Đức  30/05/98  HG1623A1   2.31  140  Trung bình  Kinh tế nông nghiệp    
 13  B1601988 Châu Thị Thanh Hằng  17/05/98  HG1623A1  N  2.79  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 14  B1601990 Lê Thị Yến Khoa  01/02/98  HG1623A1  N  2.78  141  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 15  B1601994 Lê Thị Mỹ Loan  15/06/98  HG1623A1  N  3.03  144  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 16  B1601997 Nguyễn Thị Hoài My  30/10/98  HG1623A1  N  2.66  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 17  B1602002 Lê Hồng Thế  16/08/98  HG1623A1   2.75  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 18  B1602004 Lê Thị Mộng Thu  05/05/98  HG1623A1  N  2.78  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 19  B1602006 Võ Thị Bảo Trân  10/04/98  HG1623A1  N  2.56  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 20  B1602008 Đinh Thanh Tùng  04/11/97  HG1623A1   2.42  141  Trung bình  Kinh tế nông nghiệp    
 21  B1610058 Phan Thị Thảo Nguyên  04/04/98  HG1623A1  N  2.56  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 Ngành học: Kỹ thuật công trình xây dựng ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp
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Trang 3

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi
chú

 1  B1309562 Hồ Hải Hồ  04/08/95  HG1362A1   2.88  137  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 2  B1309581 Nguyễn Hoàng Phúc  13/09/95  HG1362A2   2.30  138  Trung bình  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 3  B1410645 Bùi Hoàng Khai  06/08/96  HG1462A1   2.42  155  Trung bình  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 4  B1510472 Nguyễn Văn Chiêu  28/02/97  HG1562A1   2.60  157  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 5  B1510478 Nguyễn Hồng Duy  27/10/96  HG1562A1   2.42  155  Trung bình  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 6  B1510481 Nguyễn Thành Đạt  12/09/96  HG1562A1   2.69  156  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 7  B1510485 Mai Huyền Đức  02/01/97  HG1562A1   2.84  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 8  B1510486 Thiều Ngọc Hải  18/05/97  HG1562A1   2.56  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 9  B1510491 Phan Ngọc Hoán  20/06/97  HG1562A1   2.62  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  

 10  B1510493 Nguyễn Ngọc Thanh Huy  15/03/97  HG1562A1   2.63  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 11  B1510496 Phạm Hoàng Khang  13/11/97  HG1562A1   2.43  155  Trung bình  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 12  B1510498 Phan Tuấn Khanh  21/01/97  HG1562A1   2.63  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 13  B1510502 Trương Đăng Khoa  01/01/97  HG1562A1   2.36  162  Trung bình  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 14  B1510508 Trần Hữu Lộc  24/05/97  HG1562A1   2.35  155  Trung bình  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 15  B1510517 Phan Thanh Nhân  16/04/97  HG1562A1   2.48  155  Trung bình  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 16  B1510520 Nguyễn Yến Nhi  16/06/97  HG1562A1  N  2.80  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 17  B1510530 Nguyễn Cao Sang  11/09/96  HG1562A1   2.43  155  Trung bình  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 18  B1510531 Phan Văn Si  01/01/97  HG1562A1   2.78  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 19  B1510541 Nguyễn Trung Tín  10/09/97  HG1562A1   2.42  155  Trung bình  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 20  B1510546 Nguyễn Quỳnh Trân  29/03/97  HG1562A1  N  2.59  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 21  B1510552 Nguyễn Sông Vịnh  09/03/97  HG1562A1   2.42  155  Trung bình  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 Ngành học: Luật ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Luật hành chính
 1  B1510457 Lê Hồng Phận  01/02/97  HG1563A2  N  2.52  144  Khá  Luật  Luật hành chính  
 2  B1602520 Lê Thái Bình  26/07/96  HG1663A1   2.81  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 3  B1602526 Nguyễn Sum Em  19/05/98  HG1663A1   2.84  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 4  B1602529 Mai Kim Húi  28/05/98  HG1663A1  N  2.68  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 5  B1602532 Nguyễn Long Khoa  22/11/88  HG1663A1   2.78  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 6  B1602535 Nguyễn Thị Bích Liên  08/06/97  HG1663A1  N  3.22  144  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 7  B1602538 Thạch Thị Trúc Ly  26/05/96  HG1663A1  N  2.64  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 8  B1602539 Võ Thị Bạch Mai  29/09/97  HG1663A1  N  3.14  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 9  B1602540 Trần Thị Trà My  09/11/98  HG1663A1  N  2.72  140  Khá  Luật  Luật hành chính  

 10  B1602544 Nguyễn Duy Khánh Nhật  03/08/96  HG1663A1   2.69  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 11  B1602545 Nguyễn Thị Nhi  30/04/98  HG1663A1  N  3.04  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 12  B1602547 Nguyễn Huỳnh Như  28/02/98  HG1663A1  N  2.87  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 13  B1602548 Huỳnh Thị Hồng Ni  14/07/97  HG1663A1  N  2.74  144  Khá  Luật  Luật hành chính  
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STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi
chú

 14  B1602549 Trần Thanh Phát  07/07/97  HG1663A1   2.80  143  Khá  Luật  Luật hành chính  
 15  B1602550 Lâm Kim Quí  21/01/97  HG1663A1   2.69  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 16  B1602552 Nguyễn Huệ Thắm  21/10/96  HG1663A1  N  2.51  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 17  B1602553 Võ Thị Ngọc Thiêu  08/06/98  HG1663A1  N  2.61  143  Khá  Luật  Luật hành chính  
 18  B1602555 Ngô Văn Tính  21/04/95  HG1663A1   2.61  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 19  B1602558 Huỳnh Kim Tuyến  28/06/98  HG1663A1  N  2.77  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 20  B1602565 Nguyễn Đình Bảo Bảo  11/06/96  HG1663A1   2.84  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 21  B1602567 Nguyễn Đình Chương  12/12/98  HG1663A1   2.84  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 22  B1602578 Trần Đăng Khoa  29/03/98  HG1663A1   2.58  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 23  B1602591 Lê Thị Nhiếm  16/05/98  HG1663A1  N  3.34  140  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 24  B1602592 La Huỳnh Như  30/12/98  HG1663A1  N  2.63  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 25  B1602594 Lê Phạm Hoàng Oanh  07/11/98  HG1663A1  N  2.83  140  Khá  Luật  Luật hành chính  
 26  B1602599 Trần Thị Kim Thùy  24/08/98  HG1663A1  N  3.24  140  Giỏi  Luật  Luật hành chính  
 27  B1602602 Trần Thị Phương Trang  13/09/97  HG1663A1  N  2.95  143  Khá  Luật  Luật hành chính  
 Ngành học: Khuyến nông ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1510578 Hồ Hoàng Phong Nhả  29/01/96  HG15U6A1   3.12  141  Khá  Khuyến nông    
 2  B1510591 Nguyễn Thị Mỹ Trân  30/04/97  HG15U6A1  N  2.95  141  Khá  Khuyến nông    
 3  B1510620 Đổ Thị Hồng Nhung  07/02/97  HG15U6A1  N  2.97  141  Khá  Khuyến nông    
 4  B1510625 Lê Thanh Tân  20/04/96  HG15U6A1   2.78  141  Khá  Khuyến nông    
 5  B1510634 Nguyễn Thị Bạch Tuyền  10/06/95  HG15U6A1  N  2.91  141  Khá  Khuyến nông    
 6  B1605936 Tào Thành Đô  06/11/98  HG16U6A1   3.21  140  Giỏi  Khuyến nông    
 7  B1605938 Nguyễn Thị Hồng Hạnh  12/11/98  HG16U6A1  N  2.85  142  Khá  Khuyến nông    
 8  B1605939 Nguyễn Thị Ngọc Hân  25/10/98  HG16U6A1  N  3.07  140  Khá  Khuyến nông    
 9  B1605940 Nguyễn Phước Hậu  02/06/98  HG16U6A1   2.91  140  Khá  Khuyến nông    

 10  B1605943 Huỳnh Phúc Khang  04/07/98  HG16U6A1   2.85  140  Khá  Khuyến nông    
 11  B1605944 Nguyễn Hoàng Khang  04/08/98  HG16U6A1   2.88  140  Khá  Khuyến nông    
 12  B1605945 Nguyễn Thuý Lam  19/11/98  HG16U6A1  N  3.07  142  Khá  Khuyến nông    
 13  B1605948 Nguyễn Thị Mỹ Loan  06/08/98  HG16U6A1  N  2.94  140  Khá  Khuyến nông    
 14  B1605951 Lê Thị Vạn Lý  01/01/98  HG16U6A1  N  3.16  140  Khá  Khuyến nông    
 15  B1605957 Trần Thị Nhi  19/01/98  HG16U6A1  N  3.27  142  Giỏi  Khuyến nông    
 16  B1605963 Bùi Hoàng Rát  28/09/98  HG16U6A1   3.31  142  Giỏi  Khuyến nông    
 17  B1605964 Huỳnh Sùng Siêu  02/05/98  HG16U6A1   3.21  143  Giỏi  Khuyến nông    
 18  B1605973 Nguyễn Văn Trễ  01/12/98  HG16U6A1   2.66  140  Khá  Khuyến nông    
 19  B1605974 Trần Thị Phương Trinh  04/12/98  HG16U6A1  N  3.23  140  Giỏi  Khuyến nông    
 20  B1605976 Nguyễn Lâm Tuấn  03/03/98  HG16U6A1   3.03  143  Khá  Khuyến nông    
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 21  B1605977 Trương Thanh Tùng  26/02/98  HG16U6A1   2.99  140  Khá  Khuyến nông    
 22  B1605979 Châu Kim Anh  18/01/97  HG16U6A1  N  3.01  140  Khá  Khuyến nông    
 23  B1605982 Trần Thị Ngọc Duyên  26/06/98  HG16U6A1  N  3.04  140  Khá  Khuyến nông    
 24  B1605983 Hồ Thành Đạt  31/12/98  HG16U6A1   2.99  141  Khá  Khuyến nông    
 25  B1605985 Trần Thị Mỷ Hảo  22/01/97  HG16U6A1  N  2.86  140  Khá  Khuyến nông    
 26  B1605986 Trịnh Thị Hạnh  17/04/98  HG16U6A1  N  2.94  140  Khá  Khuyến nông    
 27  B1605990 Văn Công Kha  25/01/97  HG16U6A1   3.08  140  Khá  Khuyến nông    
 28  B1605991 Lê Gia Khang  08/02/98  HG16U6A1   2.88  140  Khá  Khuyến nông    
 29  B1605993 Lê Duy Lăng  02/03/98  HG16U6A1   2.80  140  Khá  Khuyến nông    
 30  B1605994 Lê Thị Mộng Linh  08/06/98  HG16U6A1  N  2.93  141  Khá  Khuyến nông    
 31  B1605995 Phạm Cẫm Linh  22/05/98  HG16U6A1  N  3.14  140  Khá  Khuyến nông    
 32  B1606000 Huỳnh Thị Tuyết Minh  10/03/98  HG16U6A1  N  3.05  141  Khá  Khuyến nông    
 33  B1606003 Ngô Gia Nguyên  08/03/98  HG16U6A1   2.75  140  Khá  Khuyến nông    
 34  B1606004 Nguyễn Thị Yến Nhi  09/06/98  HG16U6A1  N  3.24  140  Giỏi  Khuyến nông    
 35  B1606007 Chau Phéth  10/12/97  HG16U6A1   2.78  140  Khá  Khuyến nông    
 36  B1606008 Nguyễn Hữu Phước  11/01/98  HG16U6A1   2.71  142  Khá  Khuyến nông    
 37  B1606009 Trần Văn Quân  19/04/98  HG16U6A1   2.99  141  Khá  Khuyến nông    
 38  B1606012 Đặng Thị Tiểu Sương  25/08/98  HG16U6A1  N  2.99  140  Khá  Khuyến nông    
 39  B1606015 Bùi Văn Thảo  15/12/97  HG16U6A1   2.97  140  Khá  Khuyến nông    
 40  B1606016 Huỳnh Quốc Thịnh  14/02/98  HG16U6A1   2.94  140  Khá  Khuyến nông    
 41  B1606022 Công Tiến Trình  30/04/98  HG16U6A1   2.82  140  Khá  Khuyến nông    
 42  B1606026 Thạch Thị Xê  20/03/98  HG16U6A1  N  2.89  142  Khá  Khuyến nông    
 43  B1610581 Nguyễn Thị Diễm My  30/01/98  HG16U6A1  N  2.95  140  Khá  Khuyến nông    
 Ngành học: Kinh doanh nông nghiệp ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1510663 Trần Hoài Lộc  14/07/97  HG15U7A1   2.70  144  Khá  Kinh doanh nông nghiệp    
 2  B1510666 Nguyễn Thị Ngọc Mai  18/01/97  HG15U7A1  N  2.80  140  Khá  Kinh doanh nông nghiệp    
 3  B1510680 Bùi Tuyết Nhi  26/01/97  HG15U7A1  N  2.59  144  Khá  Kinh doanh nông nghiệp    
 4  B1510693 Đào Thị Ngọc Lan Thanh  04/09/97  HG15U7A1  N  2.44  140  Trung bình  Kinh doanh nông nghiệp    
 5  B1510701 Nguyễn Thị Anh Thư  15/11/97  HG15U7A1  N  2.70  140  Khá  Kinh doanh nông nghiệp    
 6  B1510702 Nguyễn Thị Anh Thư  05/06/97  HG15U7A1  N  3.13  140  Khá  Kinh doanh nông nghiệp    
 7  B1510713 Nguyễn Quỳnh Vy  11/10/97  HG15U7A1  N  2.31  146  Trung bình  Kinh doanh nông nghiệp    
 8  B1606032 Trần Thị Quế Anh  03/10/98  HG16U7A1  N  2.89  140  Khá  Kinh doanh nông nghiệp    
 9  B1606034 Nguyễn Bùi Khánh Băng  03/10/98  HG16U7A1   2.91  140  Khá  Kinh doanh nông nghiệp    

 10  B1606035 Nguyễn Huỳnh Mỹ Bình  13/09/98  HG16U7A1  N  3.26  143  Giỏi  Kinh doanh nông nghiệp    
 11  B1606037 Dương Thanh Chuyền  13/08/98  HG16U7A1  N  2.79  143  Khá  Kinh doanh nông nghiệp    
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 12  B1606039 Trần Mỹ Duyên  15/10/98  HG16U7A1  N  3.15  147  Khá  Kinh doanh nông nghiệp    
 13  B1606043 Phan Thị Ngọc Hân  02/02/98  HG16U7A1  N  3.47  140  Giỏi  Kinh doanh nông nghiệp    
 14  B1606046 Đinh Thị Bích Hợp  19/10/98  HG16U7A1  N  2.97  140  Khá  Kinh doanh nông nghiệp    
 15  B1606048 Lê Hoàng Khan  13/04/98  HG16U7A1   2.68  140  Khá  Kinh doanh nông nghiệp    
 16  B1606049 Trần Văn Khang  07/08/97  HG16U7A1   2.67  140  Khá  Kinh doanh nông nghiệp    
 17  B1606055 Huỳnh Phước Lợi  06/07/95  HG16U7A1   2.65  140  Khá  Kinh doanh nông nghiệp    
 18  B1606063 Nguyễn Thanh Nhã  28/04/98  HG16U7A1   2.74  140  Khá  Kinh doanh nông nghiệp    
 19  B1606065 Dương Thị Yến Nhi  28/04/98  HG16U7A1  N  3.14  140  Khá  Kinh doanh nông nghiệp    
 20  B1606076 Võ Thị Sảnh  30/09/98  HG16U7A1  N  2.80  140  Khá  Kinh doanh nông nghiệp    
 21  B1606084 Nguyễn Thị Anh Thư  29/05/98  HG16U7A1  N  2.94  146  Khá  Kinh doanh nông nghiệp    
 22  B1606087 Tống Thị Mộng Trinh  19/01/98  HG16U7A1  N  2.79  144  Khá  Kinh doanh nông nghiệp    
 Ngành học: Ngôn ngữ Anh ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1309839 Lê Thị Ngọc Cúc  12/06/94  HG13V1A2  N  2.36  127  Trung bình  Ngôn ngữ Anh    
 2  B1510721 Nguyễn Cao Cường  30/07/97  HG15V1A1   2.77  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 3  B1510742 Huỳnh Thị Tú Nhang  30/06/96  HG15V1A1  N  2.81  141  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 4  B1510792 Trần Thanh Thanh  28/07/97  HG15V1A2  N  2.99  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 5  B1606361 Phạm Ngọc Diệp  30/09/97  HG16V1A1  N  3.10  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 6  B1606362 Nguyễn Đào Tấn Duy  05/12/98  HG16V1A1   3.50  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 7  B1606365 Lê Ngọc Hân  20/09/97  HG16V1A1  N  3.40  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 8  B1606366 Nguyễn Thị Bé Hằng  12/09/98  HG16V1A1  N  2.95  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 9  B1606372 Bùi Thanh Loan  16/02/98  HG16V1A1  N  3.00  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    

 10  B1606374 Đoàn Thị Mai Lý  10/05/98  HG16V1A1  N  3.32  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 11  B1606378 Nguyễn Hải Nghi  06/08/98  HG16V1A1  N  2.97  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 12  B1606380 Nguyễn Hồng Ngọc  12/05/98  HG16V1A1  N  3.06  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 13  B1606401 Nguyễn Thị Ánh Tuyết  09/04/98  HG16V1A1  N  2.75  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 14  B1606415 Lê Thị Thu Hiếu  09/08/98  HG16V1A2  N  3.17  142  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 15  B1606430 Phan Thị Yến Nhi  21/08/97  HG16V1A2  N  3.53  142  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 16  B1606437 Võ Thị Mỹ Sương  04/02/98  HG16V1A2  N  2.98  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 17  B1606442 Trần Thị Thy  25/04/98  HG16V1A2  N  3.11  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 18  B1606445 Dương Diễm Trang  01/10/98  HG16V1A2  N  2.81  142  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 19  B1606449 Võ Thị Thanh Trúc  13/07/98  HG16V1A2  N  3.21  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 20  B1606450 Phan Thị Thanh Tuyền  11/07/98  HG16V1A2  N  3.25  140  Giỏi  Ngôn ngữ Anh    
 21  B1610628 Nguyễn Xuân Ý  31/08/98  HG16V1A1  N  2.98  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
 22  B1610631 Lâm Xuân Mai  02/01/98  HG16V1A2  N  2.63  140  Khá  Ngôn ngữ Anh    
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 Ngành học: Nông học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Kỹ thuật nông nghiệp
 1  B1510161 Phạm Vĩnh Nguyên  20/09/97  HG15V2A1   2.51  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 2  B1510175 Huỳnh Lộc Tuấn  30/08/97  HG15V2A1   2.85  144  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 3  B1510196 Huỳnh Mạnh Khang  09/02/97  HG15V2A2   2.75  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 4  B1510201 Châu Thị Huệ Mẫn  03/07/97  HG15V2A2  N  2.39  140  Trung bình  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 5  B1510204 Lâm Thái Ngọc  09/08/97  HG15V2A2   2.64  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 6  B1510219 Nguyễn Hoàng Phương Uyên  04/08/97  HG15V2A2  N  2.40  140  Trung bình  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 7  B1510221 Nguyễn Hùng Vương  02/12/97  HG15V2A2   2.56  142  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 8  B1510222 Lê Thành Yến  19/08/96  HG15V2A2   2.86  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 9  B1601186  Trần Phương Bình  01/08/98  HG16V2A1   2.85  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  

 10  B1601187  Châu Chí Cường  15/09/98  HG16V2A1   3.22  140  Giỏi  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 11  B1601189  Nguyễn Thị Thúy Duy  21/08/98  HG16V2A1  N  3.33  140  Giỏi  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 12  B1601190  Trần Thái Dương  29/05/98  HG16V2A1   3.33  140  Giỏi  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 13  B1601198  Lử Minh Hửu Lể  02/02/98  HG16V2A1   3.07  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 14  B1601200 Trần Hoài Nam  15/05/98  HG16V2A1   3.29  140  Giỏi  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 15  B1601204 Trần Kỷ Nguyên  04/05/98  HG16V2A1   3.41  140  Giỏi  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 16  B1601205 Phạm Thị Nhân  26/12/98  HG16V2A1  N  2.95  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 17  B1601206 Trương Thị Yến Nhi  10/01/99  HG16V2A1  N  3.04  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 18  B1601207 Mai Thị Hồng Nhung  02/06/98  HG16V2A1  N  2.95  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 19  B1601209 Võ Phú Quí  28/02/98  HG16V2A1   2.61  144  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 20  B1601211  Nguyễn Lâm Tuyết Sơn  18/12/98  HG16V2A1   3.31  147  Giỏi  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 21  B1601214 Huỳnh Đoàn Hoài Thuận  24/04/98  HG16V2A1   2.88  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 22  B1601218 Nguyễn Thanh Tuấn  03/05/97  HG16V2A1   3.06  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 23  B1601225 Đặng Ngọc Dung  12/10/98  HG16V2A1  N  3.05  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 24  B1601228 Lý Trí Hải  09/10/98  HG16V2A1   2.78  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 25  B1601230 Nguyễn Thị Cẩm Hoa  02/12/97  HG16V2A1  N  3.19  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 26  B1601232 Trương Văn Khang  20/02/98  HG16V2A1   3.05  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 27  B1601234 Nguyễn Tuấn Kiệt  27/01/98  HG16V2A1   2.80  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 28  B1601235 Nguyễn Ngọc Linh  02/01/98  HG16V2A1  N  2.81  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 29  B1601237 Dương Kim Ngân  15/01/98  HG16V2A1  N  2.88  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 30  B1601247 Trần Thanh Sang  22/01/97  HG16V2A1   2.84  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 31  B1601248 Phạm Ngọc Thanh  27/10/97  HG16V2A1   2.76  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 32  B1601251 Nguyễn Bá Thụ  01/01/98  HG16V2A1   2.92  144  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 33  B1601253 Lê Thị Diểm Trang  12/09/98  HG16V2A1  N  2.90  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 34  B1601254 Phạm Văn Trình  09/08/98  HG16V2A1   2.94  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 35  B1601256 Thái Minh Văn  06/01/98  HG16V2A1   2.91  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
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 36  B1601257 Nguyễn Văn Ý  15/08/98  HG16V2A1   2.85  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 37  B1610036 Võ Thị Thúy Huỳnh  02/03/98  HG16V2A1  N  2.89  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 38  B1610037 Hoàng Cao Chí Trung  15/08/98  HG16V2A1   2.87  140  Khá  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 39  B1611144  Huỳnh Thị Ngọc Trâm  16/03/98  HG16V2A1  N  3.30  140  Giỏi  Nông học  Kỹ thuật nông nghiệp  
 Ngành học: Phát triển nông thôn ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Khuyến nông
 1  B1412640 Trần Hồng Nhẫn  14/09/96  HG14V3A2  N  2.64  142  Khá  Phát triển nông thôn  Khuyến nông  

 Ngành học: Công nghệ thông tin ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1410572 Phạm Duy Khánh  26/01/96  HG14V7A1   2.50  155  Khá  Công nghệ thông tin    
 2  B1410595 Lưu Thanh Tâm  01/07/91  HG14V7A1   2.40  158  Trung bình  Công nghệ thông tin    

 3  B1412480 Trần Hiếu Nghĩa  24/07/96  HG14V7A1   3.22  156  Khá  Công nghệ thông tin    Hạ
bậc

 4  B1412510 Bùi Hà Sil  10/11/96  HG14V7A2   2.39  155  Trung bình  Công nghệ thông tin    
 5  B1510806 Nguyễn Thị Kim Chi  15/06/97  HG15V7A3  N  2.83  155  Khá  Công nghệ thông tin    
 6  B1510814 Nguyễn Thị Thúy Duyên  20/07/97  HG15V7A1  N  2.47  155  Trung bình  Công nghệ thông tin    
 7  B1510818 Hồ Hoàng Đệ  28/11/96  HG15V7A1   3.15  155  Khá  Công nghệ thông tin    
 8  B1510835 Võ Thị Loan Kiều  29/10/97  HG15V7A1  N  2.46  155  Trung bình  Công nghệ thông tin    
 9  B1510838 Lương Thiện Lộc  10/06/97  HG15V7A3   2.14  155  Trung bình  Công nghệ thông tin    

 10  B1510844 Nguyễn Ngọc Thảo Ngân  07/04/97  HG15V7A1  N  2.58  155  Khá  Công nghệ thông tin    
 11  B1510858 Hoàng Như Quỳnh  26/02/97  HG15V7A3  N  2.43  155  Trung bình  Công nghệ thông tin    
 12  B1510859 Phạm Thanh Sang  02/12/97  HG15V7A1   2.06  155  Trung bình  Công nghệ thông tin    
 13  B1510861 Lâm Chí Tâm  10/10/95  HG15V7A3   2.34  155  Trung bình  Công nghệ thông tin    
 14  B1510862 Phạm Lê Tân  22/01/96  HG15V7A1   2.48  155  Trung bình  Công nghệ thông tin    
 15  B1510867 Nguyễn Quốc Thông  14/10/93  HG15V7A1   2.71  155  Khá  Công nghệ thông tin    
 16  B1510871 Ngô Thị Thùy Trang  18/06/97  HG15V7A1  N  2.95  155  Khá  Công nghệ thông tin    
 17  B1510872 Võ Thị Ngọc Trân  12/10/96  HG15V7A1  N  2.90  155  Khá  Công nghệ thông tin    
 18  B1510873 Trần Thị Tuyết Trinh  15/10/96  HG15V7A1  N  3.16  155  Khá  Công nghệ thông tin    
 19  B1510874 Nguyễn Hoàng Trọng  11/12/97  HG15V7A3   3.23  155  Giỏi  Công nghệ thông tin    
 20  B1510876 Dương Thị Cẩm Trúc  24/03/97  HG15V7A1  N  2.16  155  Trung bình  Công nghệ thông tin    
 21  B1510877 Nguyễn Nhật Trường  21/11/97  HG15V7A1   2.38  159  Trung bình  Công nghệ thông tin    
 22  B1510879 Nguyễn Mạnh Tường  19/10/97  HG15V7A1   2.92  155  Khá  Công nghệ thông tin    
 23  B1510882 Phan Ngọc Ái Vi  26/04/97  HG15V7A3  N  2.56  155  Khá  Công nghệ thông tin    
 24  B1510883 Võ Thế Vỷ  11/09/97  HG15V7A1   2.43  155  Trung bình  Công nghệ thông tin    
 25  B1510889 Huỳnh Thị Dung  15/09/97  HG15V7A2  N  2.53  155  Khá  Công nghệ thông tin    
 26  B1510891 Nguyễn Khánh Duy  22/11/97  HG15V7A2   2.58  155  Khá  Công nghệ thông tin    
 27  B1510894 Nguyễn Thị Hồng Duyên  29/12/97  HG15V7A3  N  2.40  155  Trung bình  Công nghệ thông tin    
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 28  B1510899 Nguyễn Quốc Đoàn  19/07/97  HG15V7A2   2.73  159  Khá  Công nghệ thông tin    
 29  B1510904 Hà Minh Hiếu  15/11/97  HG15V7A2   2.64  155  Khá  Công nghệ thông tin    
 30  B1510915 Nguyễn Minh Kiệt  16/06/97  HG15V7A3   2.56  155  Khá  Công nghệ thông tin    
 31  B1510920 Voòng Thảo Ly  17/11/97  HG15V7A2  N  2.72  155  Khá  Công nghệ thông tin    
 32  B1510922 Nguyễn Thị Ngọc Mĩ  15/03/96  HG15V7A2  N  2.51  155  Khá  Công nghệ thông tin    
 33  B1510923 Vỏ Thị Diễm My  27/11/97  HG15V7A3  N  2.44  155  Trung bình  Công nghệ thông tin    
 34  B1510924 Đặng Thái Hải Ngân  10/07/97  HG15V7A2   3.06  155  Khá  Công nghệ thông tin    
 35  B1510925 Đinh Lê Duy Nghĩa  19/04/97  HG15V7A2   2.82  155  Khá  Công nghệ thông tin    
 36  B1510931 Nguyễn Thị Huỳnh Như  04/05/97  HG15V7A2  N  2.69  155  Khá  Công nghệ thông tin    
 37  B1510936 Lê Trần Nhật Quang  02/12/97  HG15V7A2   2.55  155  Khá  Công nghệ thông tin    
 38  B1510939 Cao Ánh Sang  24/12/97  HG15V7A3  N  2.82  155  Khá  Công nghệ thông tin    
 39  B1510947 Phùng Kim Thoa  15/08/97  HG15V7A2  N  3.50  155  Giỏi  Công nghệ thông tin    
 40  B1510950 Lê Thanh Toàn  16/06/96  HG15V7A2   2.27  155  Trung bình  Công nghệ thông tin    
 41  B1510951 Huỳnh Thị Diễm Trang  16/06/95  HG15V7A3  N  2.29  155  Trung bình  Công nghệ thông tin    
 42  B1510953 Ngô Hoài Trinh  06/12/97  HG15V7A3  N  2.74  155  Khá  Công nghệ thông tin    
 43  B1510954 Trần Thị Tú Trinh  19/10/97  HG15V7A2  N  2.61  155  Khá  Công nghệ thông tin    
 44  B1510955 Lê Văn Trung  01/03/94  HG15V7A2   3.27  155  Giỏi  Công nghệ thông tin    
 45  B1510957 Võ Song Trúc  19/10/97  HG15V7A2  N  2.99  155  Khá  Công nghệ thông tin    
 46  B1510964 Đồng Thị Tiểu Yến  28/08/97  HG15V7A3  N  2.46  155  Trung bình  Công nghệ thông tin    
 47  B1510965 Nguyễn Thị Như Ý  10/05/97  HG15V7A2  N  2.95  155  Khá  Công nghệ thông tin    
 Ngành học: Việt Nam học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Hướng dẫn viên du lịch
 1  B1510989 Lê Hữu Phúc  07/05/97  HG15W8A1   2.84  140  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 2  B1510993 Trương Thị Thu Thảo  04/07/96  HG15W8A1  N  2.85  140  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 3  B1511006  Nguyễn Thị Tường Vi  09/03/97  HG15W8A1  N  2.87  140  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 4  B1511024  Nguyễn Hoài Linh  30/10/95  HG15W8A2   2.92  145  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 5  B1608147 Kha Thị Tường Duy  30/12/97  HG16W8A1  N  2.95  140  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 6  B1608159 Trương Tấn Kiệt  16/12/98  HG16W8A1   3.37  144  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 7  B1608171 Nguyễn Như Ngọc  07/06/98  HG16W8A1  N  3.03  144  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 8  B1608172 Nguyễn Thị Hồng Nhanh  29/03/98  HG16W8A1  N  3.23  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 9  B1608174 Nguyễn Hoàng Nhi  27/07/98  HG16W8A1   3.42  144  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  

 10  B1608176 Đống Thảo Như  10/07/96  HG16W8A1  N  2.87  140  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 11  B1608191 Nguyễn Bích Tuyền  01/01/98  HG16W8A1  N  3.26  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 12  B1608196 Nguyễn Mộng Cầm  23/10/98  HG16W8A1  N  3.42  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 13  B1608200 Nguyễn Thị Thuỳ Đoan  12/01/98  HG16W8A1  N  3.37  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
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 14  B1608203 Nguyễn Thị Hương Giang  28/05/98  HG16W8A1  N  3.47  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 15  B1608204 Trần Minh Hậu  24/08/97  HG16W8A1   3.28  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 16  B1608206 Phan Thị Diệu Hiền  15/02/98  HG16W8A1  N  3.07  140  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 17  B1608207 Trương Nhật Huy  01/11/98  HG16W8A1   3.06  144  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 18  B1608212 Phan Thị Hồng Lê  26/12/97  HG16W8A1  N  3.34  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 19  B1608214 Nguyễn Nhật Linh  12/10/96  HG16W8A1   3.04  140  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 20  B1608215 Đoàn Minh Luân  29/01/98  HG16W8A1   3.53  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 21  B1608218 Nguyễn Thị Diểm My  20/07/98  HG16W8A1  N  3.29  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 22  B1608220 Đoàn Hồng Ngọc  15/12/98  HG16W8A1  N  3.39  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 23  B1608225 Nguyễn Thị Yến Nhi  01/11/98  HG16W8A1  N  3.36  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 24  B1608226 Dương Thị Huỳnh Như  24/09/98  HG16W8A1  N  3.30  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 25  B1608230 Nguyễn Phan Minh Hoài Phương  30/08/98  HG16W8A1   3.29  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 26  B1608232 Lê Ngọc Thảo  02/01/98  HG16W8A1  N  3.38  144  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 27  B1608236 Nguyễn Thị Anh Thư  22/06/98  HG16W8A1  N  3.50  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 28  B1608238 Nguyễn Thùy Trang  25/11/98  HG16W8A1  N  3.30  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 29  B1608239 Phạm Mỹ Trân  05/08/98  HG16W8A1  N  3.21  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 30  B1608241 Lê Thị Tròn  08/08/98  HG16W8A1  N  3.09  140  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 31  B1608243 Võ Văn Yên  21/10/98  HG16W8A1   3.28  144  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 32  B1608244 Lê Như Ý  12/08/98  HG16W8A1  N  3.25  144  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 33  B1611021  Trần Thị Châu  25/09/98  HG16W8A1  N  3.19  140  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 34  B1611022  Sử Phương Dung  12/11/97  HG16W8A1  N  3.03  140  Khá  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 35  B1611025  Đặng Thanh Thùy  27/06/98  HG16W8A1  N  3.30  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 Ngành học: Công nghệ thông tin ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Tin học Ứng dụng
 1  B1309518 Nguyễn Ngọc Chuẩn  15/11/94  HG13Y1A1   2.19  139  Trung bình  Công nghệ thông tin  Tin học Ứng dụng  

Tổng số danh sách: 318 sinh viên
  Ngày 02 tháng 01 năm 2020

Trưởng Khoa Phát triển Nông thôn Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
   
   
   
  


